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Question 1. Bus _______ are going down to encourage more people to use this type of transportation. 

A. fines  B. salaries  C. wages  D. fares 

Question 2. In order to get a(n) _______ as a teacher, you need to have a degree in pedagogy. 

A. work  B. duty  C. assignment  D. job 

Question 3. The government has implemented some measures in order to _______ the problem of water 

pollution in the capital city. 

A. pose  B. address  C. admit  D. create 

Question 4. Jennifer made several ________ for my presentation on climate change. 

A. suggestions B. inventions  C. abilities  D. limits 

Question 5. The selected candidates will go through a ________ period which may last approximately 3 

months. 

A. application  B. qualification C. probation  D. recruitment 

Question 6. The new head teacher is well-liked among his students because he’s friendly and _______. 

A. impolite  B. approachable C. compulsory D. annoyed 

Question 7. If you want to succeed at work, you should know how to ________ tasks. 

A. shortlist  B. prioritise  C. respond  D. achieve 

Question 8. It’s quite frustrating to look after those children; they were very ________. 

A. naughty  B. motivated  C. responsible D. flexible 

Question 9. It is your _______ to deal with clients who aren’t satisfied with our products. 

A. course  B. career  C. profession  D. duty 

Question 10. The shop _____ was very helpful; she helped me a lot to find a fashionable bag. 

A. attendant  B. officer  C. principal  D. assistant 

Question 11. In order to achieve your _______, you should be more realistic. 

A. challenges  B. intentions  C. goals  D. duties 

Question 12. Drivers will face heavy ________ if they don’t have a valid licence.  

A. fares  B. fines  C. pensions  D. fees 

Question 13. Many companies are under pressure to hire a ________ of at least 5000 after the covid-19 

pandemic ends. 

A. workforce  B. clerk  C. colleague  D. business 

Question 14. In order to ________ with crisis situations well, you should try to be calm. 

A. comply  B. cope  C. emphasise  D. concentrate 

Question 15. Joe ________ in convincing his boss to raise his salary. 

A. fulfilled  B. dealt  C. succeeded  D. achieved 

Question 16. Before going to university, I applied for a _________ job in the summer. 

A. mandatory  B. successful  C. mischievous  D. temporary 
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Question 17. Martin had a summer internship at a local bank to gain some work _______. 

A. routine  B. design  C. experience  D. career 

Question 18. Many school ________ have been struggling to find a job after finishing high school. 

A. visitors  B. viewers  C. leavers  D. spectators 

Question 19. Laura has been _________ financial difficulties since she lost her job last month. 

A. dealing  B. facing  C. securing  D. maintaining 

Question 20. For some university students, the ________ into the working world can be very difficult. 

A. transition  B. transportation C. transaction  D. transmission 

Question 21. Text messages may have a certain ________ on young people’s language skills. 

A. expanse  B. extension  C. effect  D. affection 

Question 22. A president should possess leadership qualities and communication _______. 

A. qualifications B. extents  C. certificates  D. skills 

Question 23. We spent three weeks in Wuhan _________ the way people sell seafood. 

A. glancing  B. observing  C. considering D. noticing 

Question 24. Some life-threatening diseases can be cured if they’re ________ early enough. 

A. invented  B. imagined  C. detected  D. designed 

Question 25. The children were eager to ________ the cave when they got into it. 

A. explore  B. discover  C. notice  D. pursue 

Question 26. Tim was quite lucky today; he passed the driving test in his first _______. 

A. effort  B. trial   C. experiment  D. attempt 

Question 27. They said that they were just _______ and had nothing to do with the fight. 

A. onlookers  B. spectators  C. viewers  D. audiences 

Question 28. I couldn’t ________ his phone number so I had to write it down. 

A. remind  B. recognise  C. memorise  D. recall 

Question 29. The fire fighter arrived at the ________ instantly after receiving an emergency call. 

A. view  B. scene  C. vision  D. glance 

Question 30. Nam won a(n) ________ at university because he excellently achieved IELTS 8.0. 

A. area  B. situation  C. circumstance D. place 
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BẢNG TỪ VỰNG 

STT Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa 

1  fine n /faɪn/ tiền phạt 

2  fare n /feə/ tiền tàu xe 

3  pedagogy n /ˈpedəɡɒdʒi/ sư phạm 

4  implement v /ˈɪmplɪment/ thực hiện 

5  address v /əˈdres/ giải quyết 

6  pose v /pəʊz/ đặt ra thách thức, vấn đề 

7  probation n /prəˈbeɪʃən/ thử việc 

8  recruitment n /rɪˈkruːtmənt/ tuyển dụng 

9  proximately adv /ˈprɒksɪmɪtli/ xấp xỉ, gần 

10  well-liked adj /ˌwel ˈlaɪkt/ được yêu mến 

11  headteacher n /ˌhed ˈtiːtʃə(r)/ hiệu trưởng 

12  approachable adj /əˈprəʊʧəbl/ dễ gần 

13  impolite adj /ˌɪmpəˈlaɪt/ bất lịch sự 

14  prioritise v /praɪˈɒrɪˌtaɪz/ ưu tiên 

15  frustrating adj /frʌsˈtreɪtɪŋ/ làm nản lòng 

16  naughty adj /ˈnɔːti/ tinh nghịch 

17  motivated adj /ˈməʊtɪveɪtɪd/ có động lực 

18  responsible adj /rɪˈspɒnsəbl/ có trách nhiệm 

19  flexible adj /ˈfleksəbl/ linh hoạt 

20  duty n /ˈdjuːti/ nghĩa vụ 

21  profession n /prəˈfeʃn/ nghề nghiệp 

22  shop assistant  n ˈʃɒp əsɪstənt/ nhân viên bán hàng 

23  principal n /ˈprɪnsəpl/ hiệu trưởng 

24  intention n /ɪnˈtenʃn/ ý định 

25  ambition n /æmˈbɪʃn/ tham vọng 

26  realistic adj /ˌriːəˈlɪstɪk/ thực tế 

27  pension n /ˈpenʃn/ lương hưu 

28  workforce n /ˈwɜːkˌfɔːs/ lực lượng lao động 

29  crisis n /ˈkraɪsɪs/ cuộc khủng hoảng 

30  emphasise v /ˈemfəsaɪz/ nhấn mạnh 

31  fulfill v /fʊlˈfɪl/ hoàn thành, đạt được 

32  mischievous adj /ˈmɪsʧɪvəs/ nghịch ngợm 

33  mandatory  adj /ˈmændətəri/ bắt buộc 

34  temporary adj /ˈtemprəri/ tạm thời 

35  experience n /ɪksˈpɪərɪəns/ kinh nghiệm  

36  face  v /feɪs/ đối mặt 

37  secure v /sɪˈkjʊə(r)/ đảm bảo, có được 

38  transition n /trænˈzɪʃ(ə)n/ sự chuyển tiếp 

39  transaction n /trænˈzækʃən/ giao dịch 

40  transmission n /trænzˈmɪʃən/ truyền tải, truyền nhiễm 

41  expanse  n /ɪksˈpæns/ khu vực rộng, thoáng 
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42  extension  n /ɪkˈstenʃn/ gia hạn, mở rộng 

43  affection  n /əˈfekʃn/ sự yêu mến 

44  possess v /pəˈzes/ sở hữu 

45  leadership n /ˈliːdəʃɪp/ 
sự lãnh đạo, khả năng lãnh 

đạo 

46  certificate n /səˈtɪfɪkət/ chứng chỉ 

47  glance  n /glɑːns/ nhìn lướt qua 

48  observe v /əbˈzɜːv/ quan sát 

49  life-threatening adj /ˈlaɪf θretnɪŋ/ nguy hiểm tới tính mạng 

50  detect  v /dɪˈtekt/ phát hiện 

51  eager  adj /ˈiːgə/ hăng hái 

52  attempt n /əˈtempt/ nỗ lực, thử sức 

53  onlooker n /ˈɒnlʊkə(r)/ người đứng xem 

54  memorise v /ˈmeməraɪz/ ghi nhớ 

55  recall v /rɪˈkɔːl/ nhớ lại, hồi tươnhr 

56  scene n /siːn/ hiện trưởng 

57  emergency n /ɪˈmɜːdʒənsi/ khẩn cấp 

            

                

BẢNG CẤU TRÚC 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1  go down giảm 

2  encourage sb to do sth khuyến khích ai làm gì 

3  in order to + Vo để làm gì 

4  probation period giai đoạn thử việc 

5  look after chăm sóc 

6  deal with = cope with  đối phó 

7  be satisfied with hài lòng với 

8  be under pressure chịu áp lực 

9  succeed in Ving thành công trong việc làm gì 

10  struggle to do sth vật lộn để làm gì 

11  have an effect on có ảnh hưởng đối với 

12  S + spend + khoảng thời gian + Ving dành thời gian làm gì 

13  be eager to do sth háo hức làm gì 

14  win a place có được một suất 
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